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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 1644/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư 

 tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015
Căn cứ văn bản số 814/TCTK-PPCĐ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Thống kê 

về việc thẩm định Phương án khảo sát tí;nh thu nhập bình quân đầu người của huyện, 
thành phố tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 308/TTr-CTK ngày 01/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án khảo sát thu nhập hộ dân 
cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc khảo 

sát trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng Phương án; có trách nhiệm công bố kết quả khảo 
sát theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các 
xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo các điều kiện để triển khai 
thực hiện cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính thẩm định và đề xuất cấp kinh phí cho Cục Thống kê tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 
UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 	
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- TCTK (p/h chỉ đạo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Duy Thành
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN
Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025

(Ban hành theo Quyết định số 1644/QĐ-CT  ngày 10 tháng 7 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

1. Mục đích, yêu cầu khảo sát
1.1. Mục đích
Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết 

gọn là KSTN-VP) là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện hàng năm tại tỉnh, bắt 
đầu từ năm 2020 nhằm các mục đích sau:

- Thu thập thông tin về thu nhập hàng năm của hộ dân cư, làm cơ sở để tính thu 
nhập bình quân đầu người hàng năm của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh bắt 
đầu từ năm 2020;

- Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định chính sách, mục 
tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp 
theo, cũng như đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khác.

1.2. Yêu cầu
KSTN-VP phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:
- Công tác tổ chức thực hiện, điều tra thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu, 

công bố kết quả khảo sát, lưu trữ dữ liệu khảo sát phải được thực hiện theo đúng quy 
định của Phương án khảo sát;

- Kết quả KSTN-VP phải xác định được thu nhập bình quân đầu người của từng 
huyện, thành phố và của toàn tỉnh theo khu vực thành thị, nông thôn;

- Quản lý và sử dụng kinh phí khảo sát đúng mục đích, chế độ, định mức, tiết 
kiệm và hiệu quả. 

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi khảo sát 
2.1. Đối tượng khảo sát
Đối tượng của KSTN-VP là hộ dân cư (viết gọn là hộ) và các thành viên hộ.
Hộ: Là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung trong một chỗ từ 6 tháng 

trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi. 
Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của hộ phải thoả mãn đồng 

thời hai điều kiện sau:
- Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua; và
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- Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được 
đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân 
sách đó.

- Có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ:
(1) Người được xác định là chủ hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ 

hơn 6 tháng;
Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết 

định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là 
người có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề 
nghiệp của các thành viên khác của hộ. Chủ hộ trong cuộc khảo sát này có thể khác 
với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu;

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng;
(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu 

dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy 
chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu về 
nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc ở 
các cơ quan, tổ chức trong nước trở về hộ, bộ đội xuất ngũ, về nghỉ hưu, nghỉ mất sức...;

(4) Học sinh, sinh viên, người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và 
những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi; 

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ.
- Có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là thành viên của hộ:
(1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi 

riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ; 
(2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, 

mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.
2.2. Đơn vị khảo sát 
Đơn vị khảo sát trong KSTN-VP là hộ được chọn khảo sát. 
2.3. Phạm vi khảo sát
Cuộc KSTN-VP được tiến hành tại tất cả các xã, phường, thị trấn (viết gọn là 

xã) của 9 huyện, thành phố của tỉnh (viết gọn là huyện). Tại mỗi xã, chọn 02 địa bàn 
(ĐB) để thực hiện khảo sát. Tại mỗi ĐB, tiến hành chọn các hộ theo phương pháp 
ngẫu nhiên hệ thống để phỏng vấn thu thập thông tin.

3. Thời điểm, thời kỳ và thời gian khảo sát
3.1. Thời điểm khảo sát
Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra viên thực tế phỏng vấn hộ 

trong khoảng thời gian khảo sát được quy định tại Mục 3.3 dưới đây.



11

3.2. Thời kỳ khảo sát
Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ khảo sát (tham chiếu) là 

12 tháng trước thời điểm khảo sát.
3.3. Thời gian khảo sát
Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng Mười hàng năm. Thời gian thu thập 

thông tin tại địa bàn là 10 ngày (kể cả thời gian di chuyển).
4. Nội dung khảo sát
- Thông tin về các thành viên hộ: họ và tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, 

trình độ học vấn và tình trạng việc làm. 
- Thông tin về thu nhập của hộ, gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động sản 

xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; các khoản thu khác của hộ. 

5. Phiếu thu thập thông tin và các bảng danh mục sử dụng trong cuộc khảo sát 
Cuộc khảo sát sử dụng phiếu điều tra giấy, ký hiệu: Phiếu số 1/KSTN-VP để 

phỏng vấn và ghi thông tin của hộ và Phiếu số 2/KSTN-VP để phúc tra hộ đã thu thập 
thông tin.

Đồng thời, cuộc khảo sát sử dụng 03 bảng danh mục sau đây:
- Danh mục Nghề nghiệp (đến cấp 2) được ban hành kèm theo Quyết định số 

1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê (được in trong Phiếu số 1/KSTN-VP).

- Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam (đến cấp 2) được ban hành kèm theo Quyết 
định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (được 
in trong Phiếu số 1/KSTN-VP).

- Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (theo Bảng danh mục các đơn 
vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-
TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi được 
Tổng cục Thống kê cập nhật).

6. Loại điều tra và phương pháp thu thập thông tin
6.1. Loại điều tra
KSTN-VP là cuộc điều tra chọn mẫu trên phạm vi 9/9 huyện của toàn tỉnh, mỗi 

xã chọn 02 ĐB mẫu để thực hiện khảo sát. ĐB thực hiện KSTN-VP được lấy từ ĐB 
điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh.

Mẫu của KSTN-VP được thiết kế theo 2 bước như sau:
- Bước 1: Chọn ĐB khảo sát
Đối với từng xã, chọn 02 ĐB theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Tổng số 

ĐB khảo sát của 136 xã trong toàn tỉnh là 272.
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- Bước 2: Chọn hộ khảo sát
Hộ chọn khảo sát của từng ĐB bao gồm hộ chính thức và hộ dự phòng được 

chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. 
Số hộ khảo sát chính thức của mỗi ĐB sẽ từ 15 đến 28 hộ tùy thuộc vào quy mô hộ 

của mỗi huyện nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu là 500 hộ/huyện. ĐB khảo sát dưới 
20 hộ sẽ chọn 05 hộ dự phòng, ĐB khảo sát từ 20 hộ trở lên sẽ chọn 08 hộ dự phòng.

Cục Thống kê tỉnh thực hiện việc chọn ĐB khảo sát của mỗi xã và chọn hộ khảo 
sát của từng ĐB. Danh sách hộ chọn khảo sát được lưu giữ tại phòng nghiệp vụ của 
Cục Thống kê tỉnh để phục vụ việc tổ chức thực hiện khảo sát, kiểm tra và giám sát.

Số lượng hộ mẫu khảo sát phân bổ cho từng huyện, thành phố như sau:

STT Huyện, thành phố Số xã/phường/thị trấn Số địa bàn 
khảo sát

Số hộ mẫu 
chính thức

Toàn tỉnh 136 272 5.008
1 Vĩnh Yên 9 18 504
2 Phúc Yên 10 20 500
3 Lập Thạch 20 40 600
4 Tam Dương 13 26 520
5 Tam Đảo 9 18 504
6 Bình Xuyên 13 26 520
7 Yên Lạc 17 34 510
8 Vĩnh Tường 28 56 840
9 Sông Lô 17 34 510

6.2. Phương pháp thu thập thông tin
Cuộc KSTN-VP áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) 

có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ để phỏng vấn 
và ghi thông tin vào phiếu. Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, ĐTV không 
được gửi phiếu để chủ hộ hoặc các thành viên của hộ tự ghi chép hoặc sao chép các 
thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu phỏng vấn.

7. Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp kết quả 
Phiếu khảo sát sau khi thu thập đầy đủ thông tin sẽ được Cục Thống kê tỉnh 

kiểm tra, sửa lỗi, nghiệm thu, ghi mã và nhập tin bằng bàn phím máy tính. Sau đó, 
Cục Thống kê tỉnh thực hiện tổng hợp biểu kết quả đầu ra và báo cáo kết quả với 
UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê. 
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Các chỉ tiêu đầu ra bao gồm: thu nhập bình quân đầu người 1 tháng và cơ cấu 
thu nhập; số nhân khẩu bình quân 1 hộ và cơ cấu nhân khẩu; số lao động bình quân 
1 hộ; tỷ lệ phụ thuộc; tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao động; tỷ lệ dân 
số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng.

Các phân tổ bao gồm: thành thị/nông thôn; giới tính; nhóm tuổi; ngành kinh tế; 
nguồn thu; huyện/thành phố.

8. Kế hoạch tiến hành
Quá trình khảo sát được thực hiện qua một số bước chủ yếu như sau:
- Xây dựng phương án, lập dự toán kinh phí khảo sát trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, xây dựng kế hoạch thực hiện, biên soạn, thiết kế và hoàn thiện tài liệu 
(Thư gửi hộ, Sổ tay hướng dẫn nhiệp vụ...), ban hành quyết định tiến hành khảo sát, 
xây dựng chương trình nhập tin, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu: từ tháng Ba đến tháng 
Bảy năm 2020.

- In ấn tài liệu, phiếu khảo sát; tuyển chọn ĐTV, đội trưởng, giám sát viên: tháng 
Bảy và tháng Tám hàng năm.

- Rà soát, cập nhật bảng kê các ĐB khảo sát, chọn hộ khảo sát mẫu, thực hiện 
tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền về cuộc khảo sát tại các địa phương: tháng Chín 
hàng năm.

- Thực hiện thu thập thông tin, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện cuộc 
khảo sát tại các địa bàn: tháng Mười hàng năm.

- Nghiệm thu, kiểm tra, hoàn thiện phiếu, nhập tin, tổng hợp kết quả sơ bộ: từ 
tháng Mười đến tháng Mười hai hàng năm.

- Báo cáo phân tích và công bố kết quả chính thức: Quý I năm sau năm tiến hành 
khảo sát.

9. Tổ chức thực hiện
9.1. Công tác chuẩn bị
a) Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án, lập dự toán kinh phí
Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án khảo 

sát trên phạm vi toàn tỉnh, lập dự toán kinh phí thực hiện cuộc khảo sát phù hợp với 
tình hình thực tế.

b) Chọn, rà soát và cập nhật địa bàn khảo sát
Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tiến hành chọn ĐB khảo sát cho từng năm, 

gửi danh sách các ĐB khảo sát của từng địa phương và hướng dẫn các Chi cục Thống 
kê cấp huyện (viết gọn là các Chi cục) tổ chức rà soát ĐB, cập nhật bảng kê hộ.

c) Tuyển chọn ĐTV, đội trưởng và giám sát viên
- Về ĐTV: Cuộc khảo sát có tính chuyên sâu về nghiệp vụ, đòi hỏi lực lượng 

ĐTV là người có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong việc tiếp cận hộ dân cư, 
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phỏng vấn và thu thập thông tin. Mỗi ĐTV phụ trách thu thập thông tin từ 10 đến 15 
hộ khảo sát của mỗi ĐB.Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các Chi cục tuyển chọn lực 
lượng ĐTV đảo bảo số lượng và chất lượng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV để 
hoàn thành tốt cuộc khảo sát.

- Đội trưởng là người làm công tác thống kê cấp huyện và xã, mỗi đội trưởng 
phụ trách từ 02 đến 03 ĐTV. 

- Giám sát viên (GSV) gồm 02 cấp: GSV cấp tỉnh là lãnh đạo và công chức các 
phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cục Thống kê tỉnh, mỗi huyện được giám sát bởi 
từ 02 đến 03 GSV cấp tỉnh; GSV cấp huyện là lãnh đạo và công chức các Chi cục, 
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại ĐB được phân công trên phạm vi huyện/
thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể của ĐTV, đội trưởng và GSV các cấp được quy định trong Sổ 
tay hướng dẫn nghiệp vụ KSTN-VP.

d) Tập huấn nghiệp vụ
Tháng Chín hàng năm, Cục Thống kê tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ 

cho lực lượng tham gia khảo sát của tỉnh. Thời gian tập huấn là 02 ngày/lớp.
 Nội dung tập huấn gồm quán triệt Phương án khảo sát, kế hoạch thực hiện, 

nhiệm vụ của ĐTV, đội trưởng và GSV, kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật phỏng vấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ, cách ghi chép thông tin vào phiếu phỏng vấn...

Trong quá trình tập huấn, giảng viên giới thiệu rõ các khái niệm, phương pháp 
tính, phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin; hướng dẫn kỹ năng tính toán, ghi 
chép thông tin vào phiếu; cách kiểm tra logíc giữa các câu hỏi và các phần trong 
phiếu khảo sát; cách kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu; kết hợp với điều kiện và 
hoàn cảnh thực tế của mỗi địa phương để giải thích và hướng dẫn ĐTV giải quyết các 
vướng mắc thường gặp trong thực tế; lớp tập huấn dành thời gian để thảo luận, giải 
quyết bài tập tình huống nghiệp vụ.

đ) Công tác tuyên truyền
UBND tỉnh phát hành Thư gửi hộ tham gia khảo sát, giao ĐTV giới thiệu đầy 

đủ nội dung Thư và chuyển tới hộ để động viên, làm rõ mục đích, ích lợi của cuộc 
khảo sát, giúp hộ xác định được trách nhiệm, quyền lợi, sẵn sàng phối hợp, cung cấp 
thông tin đầy đủ và chính xác cho ĐTV.

Các ngành chức năng, UBND huyện, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với 
ngành Thống kê tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc khảo sát bằng các hình thức 
phù hợp.

e) Tài liệu khảo sát
Tài liệu khảo sát bao gồm: phương án, kế hoạch thực hiện, danh sách ĐB khảo 

sát, bảng kê hộ của các ĐB, thư gửi hộ, phiếu khảo sát, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ... 
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do Cục Thống kê tỉnh biên soạn, thiết kế, in ấn và phân phối cho lực lượng tham gia 
cuộc khảo sát. 

9.2. Thu thập thông tin 
Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, triển khai việc thực hiện thu thập thông tin tại ĐB 

vào tháng Mười hàng năm. Quy định thời gian để ĐTV hoàn thành 01 phiếu phỏng 
vấn hộ từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn thiện phiếu được nghiệm thu là 0,5 
ngày; thời gian thu thập thông tin và hoàn thiện phiếu tại địa bàn là 10 ngày (kể cả 
thời gian di chuyển).

Tại mỗi xã có ĐB khảo sát, đội trưởng báo cáo và thống nhất với UBND xã 
kế hoạch phỏng vấn hộ. Sau đó, đội trưởng và cán bộ thôn/tổ dân phố thông báo kế 
hoạch phỏng vấn đến hộ để chủ hộ và các thành viên có liên quan trong hộ chủ động 
sắp xếp công việc để có mặt ở nhà tiếp ĐTV.

Đội trưởng lập bảng phân công khối lượng công việc cho từng điều tra viên và 
báo cáo Cục Thống kê tỉnh để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa bàn.

Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng  xây dựng, ĐTV thực hiện đúng quy trình 
phỏng vấn hộ, trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập 
thông tin và ghi phiếu, không được sử dụng bất kì một tài liệu sẵn có nào để thay thế 
cho việc phỏng vấn trực tiếp.

9.3. Công tác giám sát, kiểm tra, phúc tra
Công tác kiểm tra, giám sát của đội trưởng và GSV các cấp nhằm phát hiện, giải 

quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để nâng cao chất 
lượng cuộc khảo sát.

Việc kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào các hoạt động chính như: rà soát ĐB, 
cập nhật bảng kê hộ; điều tra thu thập thông tin tại địa bàn; việc tổ chức và thực hiện 
các quy trình khảo sát; thực hiện quy định đến phỏng vấn đúng hộ, số lượng, cách hỏi 
và ghi phiếu của từng ĐTV; việc chấp hành các thủ tục hành chính như báo cáo tiến 
độ và các quy định khác trong Phương án khảo sát.

Trong thời gian ĐTV thu thập thông tin tại ĐB, đội trưởng thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc tiến độ điều tra của ĐTV, kiểm tra phiếu đã hoàn thành để kịp thời phát 
hiện và uốn nắn những sai sót, hạn chế phát sinh lỗi hệ thống. 

GSV cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình 
thực hiện cập nhật bảng kê hộ và điều tra thu thập thông tin tại các địa phương. 

Cục Thống kê tỉnh thực hiện việc phúc tra tại một số ĐB nếu thấy cần thiết. Để 
bảo đảm tính khách quan và chất lượng số liệu, người phúc tra là người có trình độ, 
kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ; có thể sử dụng ĐTV làm phúc tra viên nhưng 
không phân công người này phúc tra những hộ hoặc ĐB mà chính họ là người thực 
hiện thu thập thông tin. 
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9.4. Nghiệm thu, xử lý, tổng hợp và công bố kết quả
Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch và lịch nghiệm thu, thực hiện kiểm tra, nghiệm thu tài liệu 

khảo sát đối với các Chi cục. Tài liệu sau khi nghiệm thu phải được bảo quản và lữu 
trữ tại Cục Thống kê tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng chương trình nhập tin, chương trình kiểm tra, tổng hợp kết quả, tổ 
chức việc nhập tin dữ liệu khảo sát. Việc ghi mã, nhập tin và làm sạch số liệu, tổng 
hợp kết quả sơ bộ phải hoàn thành chậm nhất vào tháng Mười hai hàng năm;

- Tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát, báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục 
Thống kê trong quý I năm sau năm thực hiện khảo sát.

9.5. Chỉ đạo thực hiện
- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

về tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn diện cuộc khảo sát trên ĐB tỉnh, gồm: tổ chức lực 
lượng khảo sát; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thực hiện thu thập thông 
tin; kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, ghi mã, nhập tin, tổng hợp, phân tích 
kết quả khảo sát theo phương án quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin 
khảo sát và quản lý, sử dụng kinh phí khảo sát.

- Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đảm bảo các điều 
kiện để tổ chức thành công cuộc khảo sát này.

- UBND huyện, UBND xã có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo thực hiện cuộc 
khảo sát đảm bảo tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội khảo sát hoàn 
thành nhiệm vụ; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để quán triệt mục đích 
khảo sát và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông tin theo yêu cầu của 
cuộc khảo sát. 

- Chi cục trưởng các Chi cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê 
tỉnh về triển khai thực hiện cuộc khảo sát tại các xã thuộc phạm vi phụ trách.

10. Kinh phí khảo sát
Kinh phí KSTN-VP được ngân sách hàng năm của tỉnh bảo đảm cho các hoạt 

động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
được thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Duy Thành
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ TỈNH  VĨNH PHÚC 

Số: 440/KH-CTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH 
Thực hiện phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh 
Phúc thời kỳ 2020 - 2025, Cục Thống kê Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch thực hiện 
cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu khảo sát
1.1. Mục đích
Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (sau đây viết gọn là 

KSTN-VP) là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm các mục đích sau:
- Thu thập thông tin về thu nhập trong năm của hộ dân cư, làm cơ sở để tính 

thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của toàn tỉnh và của từng huyện, thành phố 
trong tỉnh;

- Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định chính sách, mục 
tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp 
theo, cũng như đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khác.

1.2. Yêu cầu
KSTN-VP phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:
- Công tác tổ chức thực hiện, điều tra thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu, 

công bố kết quả khảo sát, lưu trữ dữ liệu khảo sát phải được thực hiện theo đúng quy 
định của Phương án khảo sát;

- Kết quả KSTN-VP phải xác định được thu nhập bình quân đầu người của từng 
huyện, thành phố và của toàn tỉnh theo khu vực thành thị, nông thôn;

- Quản lý và sử dụng kinh phí khảo sát đúng mục đích, chế độ, định mức, tiết 
kiệm và hiệu quả. 

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi khảo sát 
2.1. Đối tượng khảo sát
Đối tượng của KSTN-VP là hộ dân cư (viết gọn là hộ) và các thành viên hộ.
Hộ: Là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung trong một chỗ từ 6 tháng 

trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi. 
Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của hộ phải thoả mãn đồng 

thời hai điều kiện sau:
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- Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua; và
- Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được 

đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân 
sách đó.

- Có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ:
(1) Người được xác định là chủ hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ 

hơn 6 tháng;
Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết 

định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là 
người có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề 
nghiệp của các thành viên khác của hộ. Chủ hộ trong cuộc khảo sát này có thể khác 
với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu;

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng;
(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu 

dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy 
chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu 
về nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài 
hoặc ở các cơ quan, tổ chức trong nước trở về hộ, bộ đội xuất ngũ, về nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức...;

(4) Học sinh, sinh viên, người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và 
những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi; 

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ.
- Có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là thành viên của hộ:
(1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi 

riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ; 
(2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, 

mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.
2.2. Đơn vị khảo sát 
Đơn vị khảo sát trong KSTN-VP là hộ được chọn khảo sát. 
2.3. Phạm vi khảo sát
Cuộc KSTN-VP được tiến hành tại tất cả các xã, phường, thị trấn (viết gọn là 

xã) của 9 huyện, thành phố của tỉnh (viết gọn là huyện). Tại mỗi xã, chọn 02 địa bàn 
(ĐB) để thực hiện khảo sát. Tại mỗi ĐB, tiến hành chọn 15, 20, 25 hoặc 28 hộ theo 
phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để phỏng vấn thu thập thông tin.

3. Nội dung khảo sát
- Thông tin về các thành viên hộ: họ và tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, 

trình độ học vấn và tình trạng việc làm. 
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- Thông tin về thu nhập của hộ, gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động 
sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; các khoản thu khác 
của hộ. 

4. Phiếu thu thập thông tin và các bảng danh mục sử dụng trong cuộc 
khảo sát 

Cuộc khảo sát sử dụng phiếu điều tra giấy, ký hiệu: Phiếu số 1/KSTN-VP để 
phỏng vấn và ghi thông tin của hộ và Phiếu số 2/KSTN-VP để phúc tra hộ đã thu thập 
thông tin.

Đồng thời, cuộc khảo sát sử dụng 03 bảng danh mục sau đây:
- Danh mục Nghề nghiệp (đến cấp 2) được ban hành kèm theo Quyết định số 

1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê (được in trong Phiếu số 1/KSTN-VP).

- Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam (đến cấp 2) được ban hành kèm theo Quyết 
định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (được 
in trong Phiếu số 1/KSTN-VP).

- Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (theo Bảng danh mục các đơn 
vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-
TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi được 
Tổng cục Thống kê cập nhật).

5. Thời điểm, thời kỳ và thời gian khảo sát
- Thời điểm khảo sát (thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú của 

hộ) là ngày điều tra viên thực tế phỏng vấn thu thập thông tin tại hộ.
- Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ khảo sát (tham chiếu) 

là 12 tháng trước thời điểm khảo sát.
- Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 10/2020. Quy định thời gian để điều 

tra viên hoàn thành 01 phiếu phỏng vấn hộ từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn 
thiện phiếu được nghiệm thu là 0,5 ngày. Công tác thu thập thông tin phải hoàn thành 
chậm nhất là ngày 25/10/2020.

6. Người cung cấp thông tin, phương pháp thu thập và xử lý thông tin
- Người cung cấp thông tin của phiếu KSTN-VP là chủ hộ hoặc người có vai trò 

quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, am hiểu về các hoạt động 
tạo ra thu nhập của thành viên trong hộ.

- Phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) có 
trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ để phỏng vấn và 
ghi thông tin vào phiếu; ĐTV không được gửi phiếu để chủ hộ hoặc các thành viên 
của hộ tự ghi chép hoặc sao chép các thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu 
phỏng vấn.
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- Phiếu khảo sát sau khi được kiểm tra, làm sạch sẽ được các phòng nghiệp vụ 
của Cục Thống kê tỉnh ghi mã và nhập tin dữ liệu từ bàn phím máy tính vào chương 
trình nhập tin. 

7. Các bước tiến hành
7.1. Công tác chuẩn bị
- Chọn địa bàn và hộ mẫu khảo sát:
Toàn tỉnh có 272 địa bàn khảo sát (ĐBKS) được chọn từ 2.216 ĐB trong Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh. Mỗi xã sẽ khảo sát 02 ĐB; mỗi ĐB sẽ 
chọn 15, 20, 25 hoặc 28 hộ chính thức để khảo sát, đảm bảo số lượng hộ mẫu của mỗi 
huyện đạt mức tối thiểu là 500 hộ. Số hộ chọn dự phòng là 5 hộ (đối với ĐB khảo sát 
15 hộ) và 8 hộ (đối với ĐBKS 20, 25 hoặc 28 hộ). 

Việc chọn ĐBKS và hộ khảo sát mẫu được thực hiện bằng phương pháp ngẫu 
nhiên hệ thống. Tổng số hộ khảo sát của tỉnh là 5.008. Trường hợp hộ chọn khảo sát 
mẫu đã chuyển đi khỏi ĐB, nhập hộ…  (tức là mất mẫu), ĐTV sử dụng hộ dự phòng 
để điều tra thay thế.

- Rà soát ĐB, cập nhật bảng kê (BK) và chọn hộ điều tra:
Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thành phố (các Chi 

cục) việc rà soát ĐB và cập nhật bảng kê hộ (BK). Sau khi có kết quả cập nhật BK, 
giao Phòng Thống kê Dân số - Văn xã thực hiện chọn hộ mẫu chính thức và dự phòng 
của các ĐB. Công việc này được hoàn thành trong tháng 9/2020.

-  Tuyển chọn điều tra viên, đội trưởng, giám sát viên và người dẫn đường tại 
các ĐBKS:

Yêu cầu, ĐTV phải là người có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong việc 
tiếp cận hộ dân cư, phỏng vấn và thu thập thông tin. Mỗi ĐTV phụ trách thu thập 
thông tin từ 10 đến 15 hộ khảo sát của mỗi ĐB. Căn cứ vào nội dung phiếu và yêu 
cầu của cuộc khảo sát, các Chi cục phối hợp với UBND các xã tuyển chọn lực lượng 
ĐTV đảo bảo số lượng và chất lượng để hoàn thành cuộc khảo sát theo yêu cầu.

Trường hợp ĐTV không phải là người của địa phương, UBND xã có trách 
nhiệm chọn cử người dẫn đường để giúp ĐTV tiếp cận hộ dân được thuận lợi.

Đội trưởng (ĐT) là người làm công tác thống kê cấp huyện và xã, mỗi ĐT phụ 
trách từ 02 đến 03 ĐTV. 

Giám sát viên (GSV) của cuộc khảo sát gồm 02 cấp: GSV cấp tỉnh là lãnh đạo 
và công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cục Thống kê tỉnh, 
mỗi huyện được giám sát bởi từ 02 đến 03 GSV cấp tỉnh; GSV cấp huyện là lãnh đạo 
và công chức các Chi cục. 

Nhiệm vụ của ĐTV, ĐT và GSV các cấp được quy định cụ thể trong Sổ tay 
hướng dẫn nghiệp vụ.

- Tập huấn nghiệp vụ:
Công tác tập huấn nghiệp vụ sẽ thực hiện ở 02 cấp: Cục Thống kê tỉnh tập huấn 

cho công chức các Chi cục và GSV tỉnh (giao phòng Thống kê Dân số - Văn xã tổ 
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chức thực hiện); các Chi cục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV và ĐT. Thời gian 
thực hiện vào cuối tháng 9/2020.

7.2. Công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền cho cuộc khảo sát trên địa bàn được thực hiện bằng nhiều 

hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng do Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Tuyền thông phối hợp với Cục 
Thống kê tỉnh thực hiện; tuyên truyền tại các cuộc họp của cấp ủy Đảng và chính 
quyền của các xã, họp dân của các thôn/tổ dân phố có ĐBKS…

Đồng thời, ĐTV của các ĐBKS sẽ gửi đến từng hộ dân được chọn phỏng vấn 
thu thập thông tin tờ “Thư gửi hộ dân” tham gia cuộc khảo sát do UBND tỉnh phát 
hành, giúp người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc khảo sát và 
sẵn sàng cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ cho ĐTV.

7.3. Tổ chức thu thập thông tin
Giao Chi cục trưởng các Chi cục tổ chức, chỉ đạo thu thập thông tin ở địa phương  

đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin cần thu thập; chịu trách nhiệm trước Cục 
trưởng Cục Thống kê về các công việc có liên quan đến cuộc khảo sát tại địa phương. 

7.4. Kiểm tra, giám sát, phúc tra
Công tác kiểm tra, giám sát của ĐT và GSV các cấp nhằm phát hiện, giải quyết 

kịp thời, tại chỗ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng 
cuộc khảo sát.

Trong thời gian ĐTV thu thập thông tin tại ĐB, ĐT thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc tiến độ điều tra của ĐTV, kiểm tra phiếu đã hoàn thành để kịp thời phát hiện và 
uốn nắn những sai sót, hạn chế phát sinh lỗi hệ thống. 

GSV cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình 
thực hiện cập nhật bảng kê hộ và điều tra thu thập thông tin tại các địa phương (danh 
sách các Phòng thuộc cơ quan Cục được phân công kiểm tra, giám sát thể hiện trong 
Phụ lục 1 gửi kèm Kế hoạch này). 

Cục Thống kê tỉnh thực hiện việc phúc tra tại một số ĐB nếu thấy cần thiết. Kế 
hoạch cụ thể sẽ được thông báo đến các Chi cục và UBND các xã để phối hợp thực hiện. 

7.5. Nghiệm thu, ghi mã, làm sạch, nhập tin, tổng hợp và báo cáo kết quả
- Quá trình nghiệm thu phiếu khảo sát được thực hiện 2 cấp:
+ Các Chi cục tổ chức nghiệm thu phiếu khảo sát với ĐTV: Thực hiện kiểm tra 

chất lượng phiếu, tính lôgic của các thông tin trong phiếu, lập báo cáo tổng hợp nhanh 
kết quả theo mẫu biểu của Cục Thống kê tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, 
nếu phát hiện có mâu thuẫn, thông tin bị bỏ sót thì yêu cầu ĐTV xác minh lại tại ĐB 
để kịp thời bổ sung và hoàn thiện phiếu.

Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 04/11/2020.
+ Từ ngày 05 đến ngày 15/11/2020, Cục Thống kê tỉnh tiến hành nghiệm thu 

phiếu và các tài liệu liên quan với các Chi cục.
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- Công tác hoàn thiện phiếu, nhập tin, tổng hợp và công bố kết quả: 
+ Giao các Phòng thuộc cơ quan Cục thực hiện kiểm tra phiếu, ghi mã và nhập 

tin dữ liệu. Thời gian thực hiện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/2020.
+ Giao Phòng Thống kê Dân số - Văn xã thực hiện tổng hợp và lập báo cáo 

kết quả khảo sát trình Lãnh đạo Cục. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong tháng 
12/2020.

+ Cục Thống kê báo cáo kết quả sơ bộ với UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê 
vào cuối tháng 12/2020; tổ chức hội nghị công bố kết quả cuộc khảo sát vào quý 
I/2021.

Toàn bộ phiếu khảo sát sẽ được bảo quản, lưu trữ tại Cục Thống kê tỉnh theo 
định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện
Cục Thống kê tỉnh trực tiếp chỉ đạo toàn bộ cuộc khảo sát từ khâu rà soát địa 

bàn, cập nhật bảng kê, tập huấn nghiệp vụ đến quá trình nghiệm thu dữ liệu và báo 
cáo quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc khảo sát với UBND tỉnh.

Các Chi cục có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 
tuyển chọn người ĐTV và chọn cử người dẫn đường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
đảm bảo thời gian và chất lượng; triển khai việc thu thập thông tin tại ĐB đảm bảo 
Kế hoạch.

UBND các huyện, UBND các xã có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo thực hiện 
cuộc khảo sát tại địa phương đảm bảo tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi 
để ĐTV và GSV hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để 
quán triệt mục đích khảo sát và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông 
tin theo yêu cầu của cuộc khảo sát. 

9. Kinh phí khảo sát
Kinh phí cuộc khảo sát do nguồn ngân sách nhà nước địa phương đảm bảo và 

phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Cục Thống kê tỉnh sẽ hướng 
dẫn các Chi cục thanh toán theo chế độ quy định./.

Nơi nhận: 	
- UNBD tỉnh;
- Tổng cục Thống kê;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục TK;
- Chi cục TK các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã/phường/thị trấn;
- Lưu: VT, DSVX.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Phùng Đắc Hưng
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PHẦN II: 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ DÂN CƯ 

TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC 

Số: 221/BC-CTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát thu nhập hộ dân cư

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc 
thời kỳ 2020 - 2025, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện cuộc khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh đảm bảo thời gian và chất lượng. Cục Thống kê tỉnh báo cáo kết quả như sau:

A. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT THU NHẬP 
HỘ DÂN CƯ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

Cuộc khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (sau đây viết gọn là 
KSTN-VP20) là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm các mục đích: Thu thập thông tin về 
thu nhập trong năm của hộ dân cư, làm cơ sở để tính thu nhập bình quân đầu người 
năm 2020 của toàn tỉnh và của từng huyện, thành phố trong tỉnh; đáp ứng nhu cầu 
thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định chính sách, mục tiêu, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, cũng như đáp ứng 
các yêu cầu nghiên cứu khác.

KSTN-VP20 phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu là: Quá trình tổ chức thực hiện, 
điều tra thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu, công bố kết quả khảo sát, lưu trữ 
dữ liệu khảo sát phải được thực hiện theo đúng quy định của Phương án khảo sát; kết 
quả KSTN-VP20 phải xác định được thu nhập bình quân đầu người của từng huyện, 
thành phố và của toàn tỉnh theo khu vực thành thị, nông thôn.

Quá trình thực hiện cuộc khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh được tiến hành qua các 
bước chủ yếu sau đây:

1. Công tác chuẩn bị 
1.1. Thực hiện chọn địa bàn khảo sát mẫu, tổ chức rà soát, lập bảng kê hộ 

dân cư của các địa bàn
Việc chọn địa bàn khảo sát (ĐBKS) mẫu được thực hiện bằng phương pháp 

ngẫu nhiên hệ thống đối với 136 xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là xã) của 
tỉnh, đảm bảo mỗi xã sẽ khảo sát 02 địa bàn (ĐB). Toàn tỉnh đã chọn 272 ĐBKS, 
đây là những ĐB được chọn từ 2.216 ĐB của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
2019 của tỉnh. 
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1.2. Rà soát ĐB, cập nhật bảng kê hộ (BK) và chọn hộ điều tra
Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thành phố (viết gọn 

là các Chi cục) thực hiện việc rà soát sự tồn tại và đặc điểm của ĐB, tổ chức cập nhật 
BK (danh sách toàn bộ các hộ dân cư) của từng ĐB đảm bảo thời gian và chất lượng. 

Sau khi có kết quả cập nhật BK, Cục Thống kê tỉnh thực hiện chọn mẫu hộ khảo 
sát như sau: Mỗi ĐB sẽ chọn 15, 20, 25 hoặc 28 hộ chính thức để khảo sát, đảm bảo 
số lượng hộ mẫu của mỗi huyện đạt mức tối thiểu là 500 hộ. Số hộ chọn dự phòng là 
5 hộ (đối với ĐB khảo sát 15 hộ) và 8 hộ (đối với ĐBKS 20, 25 hoặc 28 hộ). Trường 
hợp hộ chọn khảo sát mẫu đã chuyển đi khỏi ĐB, nhập hộ… (tức là mất mẫu), điều 
tra viên sử dụng hộ dự phòng để phỏng vấn thay thế. Tổng số hộ khảo sát của tỉnh là 
5.008. Số lượng hộ khảo sát mẫu được phân bổ cho các huyện, thành phố (sau đây 
viết gọn là huyện) theo bảng dưới đây:

STT Huyện, thành phố Số địa bàn
 khảo sát

Số hộ 
khảo sát 

Tổng số 272 5.008
1 Vĩnh Yên 18 504
2 Phúc Yên 20 500
3 Lập Thạch 40 600
4 Tam Dương 26 520
5 Tam Đảo 18 504
6 Bình Xuyên 26 520
7 Yên Lạc 34 510
8 Vĩnh Tường 56 840
9 Sông Lô 34 510

1.3. In ấn tài liệu, chuẩn bị văn phòng phẩm, tuyển chọn điều tra viên (ĐTV), 
Tổ trưởng (TT) và tập huấn nghiệp vụ

- Trong tháng 9 năm 2020, Cục Thống kê tỉnh thực hiện in tài liệu hướng dẫn 
nghiệp vụ, BK, phiếu khảo sát, Thư gửi hộ, chuẩn bị các văn phòng phẩm và các điều 
kiện cần thiết cho tập huấn nghiệp vụ và điều tra thực địa.

- Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các Chi cục phối hợp với UBND các xã, tuyển 
chọn lực lượng ĐTV đảo bảo hoàn thành cuộc khảo sát theo yêu cầu chất lượng. 
ĐTV được chọn chủ yếu là lực lượng công chức, người làm công tác thống kê xã, là 
người có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong việc tiếp cận hộ dân cư, phỏng vấn 
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và thu thập thông tin. Mỗi ĐTV phụ trách thu thập thông tin từ 10 đến 15 hộ khảo sát 
của mỗi ĐB. TT là công chức các Chi cục và một số công chức thống kê xã.

- Công tác tập huấn nghiệp vụ khảo sát được thực hiện ở 02 cấp: Cấp tỉnh tập 
huấn cho giảng viên và giám sát viên (GSV) cấp huyện, cấp huyện tập huấn cho ĐTV 
và TT. Các lớp tập huấn được thực hiện vào cuối tháng 9/2020.

2. Công tác điều tra thu thập thông tin và giám sát tại địa bàn
Đầu tháng 10/2020, công tác phỏng vấn thu thập thông tin được triển khai ở 

các địa phương. Lực lượng GSV của tỉnh và GSV các huyện trực tiếp đến các ĐB 
để kiểm tra, giám sát quá trình điều tra thực địa, dự phỏng vấn của ĐTV để rút kinh 
nghiệm và bổ sung nghiệp vụ. Một số huyện đã tổ chức các cuộc phỏng vấn mẫu, tiến 
hành rút kinh nghiệm, lưu ý nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng ĐTV trước khi đồng 
loạt ra quân trên phạm vi toàn huyện. Công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện chặt 
chẽ và duy trì trong suốt quá trình ĐTV thu thập thông tin ở các ĐB, quá trình điều 
tra nhìn chung diễn ra đảm bảo quy trình, tiến độ và chất lượng.

3. Công tác nghiệm thu tài liệu, nhập tin, tổng hợp số liệu và phân tích 
kết quả

- Công tác nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra và các tài liệu liên quan được 
thực hiện ở hai cấp: Cấp huyện và cấp tỉnh. 

Từ ngày 26/10 - 08/11/2020, các Chi cục đã tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra 
với các TT và ĐTV, thực hiện xác minh các thông tin còn chưa hợp lý, cùng ĐTV, TT 
tiếp tục hoàn thiện phiếu khảo sát. 

Từ ngày 09/11 - 23/11/2020, Cục Thống kê tỉnh tiến hành nghiệm thu phiếu 
và các tài liệu của cuộc khảo sát đối với các Chi cục. 100% phiếu khảo sát đã được 
nghiệm thu tại cấp tỉnh.

- Từ ngày 24/11/2020, Cục Thống kê tiến hành ghi mã ngành, nghề, hoàn thiện, 
nhập tin phiếu KSTN-VP20 vào chương trình phần mềm. Dữ liệu sau đó được tổng 
hợp, suy rộng, chạy biểu kết quả đầu ra phục vụ việc phân tích kết quả của từng 
huyện và toàn tỉnh.

- Phiếu KSTN-VP20 của mỗi ĐB được sắp xếp trong một cặp tài liệu riêng, hiện 
đang được lưu trữ và bảo quản tại Cục Thống kê tỉnh.

B. KẾT QUẢ CUỘC KSTN-VP20
I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

TỈNH NĂM 2020  
Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu, nền kinh tế 

thế giới rơi đã vào khủng hoảng. Tại Việt Nam, Chính phủ và chính quyền các địa 
phương đã thực thi đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. 
Nền kinh tế đất nước dần được phục hồi vào những tháng cuối năm 2020.
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Vĩnh Phúc là một trong số các địa phương có ca bệnh đầu tiên của cả nước, với 
đặc điểm là nền kinh tế với tỷ trọng của khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) cao, đã và đang hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và khả năng chống 
chịu còn hạn chế.  Do đó, kinh tế Vĩnh Phúc đã chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch 
Covid-19, nhất là trong sáu tháng đầu năm 2020, lần đầu tiên Vĩnh Phúc có mức tăng 
trưởng âm (giảm 0,05% so với cùng kỳ). Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa 
phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo 
đảm đời sống Nhân dân. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 tăng 2,21%. Trong đó, khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,88%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 
3,92%; khu vực dịch vụ tăng 0,32% so với năm 2019.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 gặp nhiều khó khăn, thách 
thức do tác động của thời tiết diễn biến bất thường; công tác tái đàn sau dịch tả lợn 
Châu Phi còn chậm, giá một số loại nông sản thấp, thị trường tiêu thụ không ổn định; 
tác động của dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất, 
tiêu thụ nông sản của tỉnh... Trước những khó khăn đó, ngành Nông nghiệp đã có 
nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nên kết quả sản xuất đạt khá: năng suất 
lúa cả năm tăng so với năm trước; chăn nuôi gia cầm phát triển tốt; đàn bò sữa tăng 
mạnh do có thị trường tiêu thụ ổn định; sản lượng thủy sản và sản lượng gỗ khai thác 
đều tăng so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã thể hiện vai trò 
trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu lương thực, 
thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong và ngoài tỉnh, là cơ sở quan trọng để thực hiện 
an sinh xã hội, ổn định tâm lý Nhân dân trong đại dịch.

Sản xuất công nghiệp năm 2020 chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, 
nhiều ngành sản xuất có chuỗi cung ứng bị gián đoạn, gây nên tình trạng thiếu hụt 
nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào; thiếu chuyên gia và  người lao động trình độ cao 
khi thực hiện chủ trương hạn chế nhập cảnh. Cùng với đó là những khó khăn trong 
hoạt động thương mại làm giảm nhu cầu tiêu thụ đầu ra dẫn tới sản lượng sản xuất sụt 
giảm. Bắt đầu từ cuối quý II, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh 
chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm. 

Các ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành thương mại, vận tải, lưu trú, ăn uống, du 
lịch lữ hành là những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất do tác động từ 
dịch bệnh Covid-19 trong quý II. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính 
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trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, dịch bệnh 
của Vĩnh Phúc được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế của tỉnh nói chung và kinh 
doanh thương mại, dịch vụ nói riêng đã dần ổn định trở lại. Tình hình kinh doanh 
thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm diễn ra nhộn nhịp, 
phong phú cả số lượng và chùng loại đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng 
của nhân dân; riêng các ngành vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ KSTN-VP20
1. Một số khái niệm 
1.1. Đơn vị khảo sát
Đơn vị khảo sát là hộ dân cư, là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung 

trong một chỗ ở từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi. Thời 
gian 12 tháng qua tính từ thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn thu thập thông tin trở 
về trước.

1.2. Thành viên hộ
Những người được coi là thành viên của hộ phải thoả mãn đồng thời hai điều 

kiện sau:
- Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua, và
- Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được 

đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân 
sách đó.

- Có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ:
(1) Người được xác định là chủ hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ 

hơn 6 tháng; vì chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ 
yếu, quyết định những công việc của hộ;

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng;
(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu 

dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy 
chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...);

(4) Học sinh, sinh viên, người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và 
những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi; 

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi 
toàn bộ.

- Có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là thành viên của hộ:
(1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi 

riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ; 
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(2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, 
mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.

1.3. Các kiểu hộ dân cư
Hộ dân cư bao gồm các kiểu hộ sau: Hộ độc thân; hộ dân cư gồm hai, ba cặp vợ 

chồng và không có con cái; hộ dân cư có 2 thế hệ, gồm bố mẹ và các con của họ; hộ 
dân cư nhiều hơn 2 thế hệ, gồm những người có thể có hoặc không có quan hệ huyết 
thống nhưng cùng ăn ở chung trong một chỗ ở với thời gian 6 tháng trở lên trong 12 
tháng qua kể từ ngày phỏng vấn trở về trước.

1.4. Chỗ ở
Là một nhóm các cấu trúc (phòng, căn hộ, ngôi nhà) riêng rẽ hay kề nhau được 

các thành viên hộ dùng để ở. 
1.5. Khái niệm “việc làm”
 Là một công việc mà pháp luật Việt Nam cho phép. Không tính là có việc làm 

với trường hợp buôn bán hàng quốc cấm, ma tuý, hành nghề mê tín dị đoan, bói toán, 
đánh bạc, mại dâm...

Công việc có các hình thức: Làm để nhận tiền công, tiền lương bằng tiền mặt 
hoặc bằng hiện vật cho công việc đó, làm để thu lợi nhuận cho bản thân và làm cho 
hộ gia đình mình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền công, tiền lương 
cho công việc đó. 

1.6. Công việc chính
Là công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong số các công việc đã làm trong 12 

tháng qua của các thành viên hộ.
1.7. Tỷ lệ phụ thuộc
Được tính bằng số người ngoài độ tuổi lao động chia cho số người trong độ tuổi 

lao động (từ 15 đến 55 với đối nữ, 15 đến 60 đối với nam) của các hộ dân cư.
1.8. Nhóm thu nhập
Cuộc khảo sát sử dụng khái niệm 5 nhóm thu nhập. Tổng số nhân khẩu của tỉnh 

được sắp xếp theo mức thu nhập bình quân đầu người từ thấp đến cao, sau đó chia 
thành 5 nhóm với số nhân khẩu bằng nhau, mỗi nhóm 20% số nhân khẩu.

- Nhóm 1: Nhóm có thu nhập thấp nhất (nhóm nghèo nhất);
- Nhóm 2: Nhóm có thu nhập dưới trung bình;
- Nhóm 3: Nhóm có thu nhập trung bình;
- Nhóm 4: Nhóm có thu nhập khá;
- Nhóm 5: Nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm giàu nhất).
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2. Kết quả
2.1. Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân một hộ và tỷ lệ 

phụ thuộc
Kết quả khảo sát cho thấy, số nhân khẩu bình quân của một hộ dân cư của tỉnh 

là 4 người. Con số này cao hơn số nhân khẩu bình quân một hộ theo kết quả Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (3,7 người/hộ). Nguyên nhân là do khái niệm về 
nhân khẩu của hai cuộc điều tra này khác nhau. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
2019 xác định số nhân khẩu của hộ theo nơi thực tế thường trú, cuộc khảo sát về thu 
nhập hộ dân cư xác định nhân khẩu của hộ với khái niệm trên và thêm yêu cầu là có 
chung quỹ thu chi.

Số nhân khẩu bình quân một hộ của các huyện nằm trong khoảng từ 3,8 người 
đến 4,2 người, cao nhất ở Vĩnh Yên (4,2 người/hộ), thấp nhất ở Lập Thạch và Tam 
Đảo (3,8 người/hộ).

Số người trong độ tuổi lao động bình quân một hộ của tỉnh là 2,3 người; của các 
huyện nằm dao động từ 2,2 đến 2,4 người.

Trên phạm vi toàn tỉnh, tỷ lệ phụ thuộc là 0,75. Như vậy, Vĩnh Phúc có số 
người ngoài độ tuổi lao động bằng 3/4 số người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 
55 tuổi đối với nữ, 15 đến 60 tuổi đối với nam). Đây là một tỷ lệ khá cao, ảnh 
hưởng đến thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, bởi đa số người dưới độ tuổi lao 
động (chưa đủ 15 tuổi) và nhiều người trên độ tuổi lao động không tham gia vào 
các hoạt động kinh tế, không làm việc tạo ra thu nhập cho gia đình và tăng thêm 
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của cải vật chất xã hội. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, tỷ lệ phụ thuộc của dân 
số có cao một phần là do tuổi thọ của người dân có xu hướng ngày càng cao. Khu 
vực thành thị (KVTT) của tỉnh có tỷ lệ phụ thuộc là 0,77; cao hơn con số 0,74 của 
khu vực nông thôn (KVNT). 

So sánh giữa các huyện, tỷ lệ phụ thuộc hiện cao nhất tại Sông Lô, ở mức 0,80; 
thấp nhất tại Tam Đảo: 0,6. Như vậy, huyện Sông Lô có số người ngoài độ tuổi lao động 
bằng 4/5 số người trong độ tuổi lao động, còn số người ngoài độ tuổi lao động của Tam 
Đảo bằng khoảng 3/5 số người trong độ tuổi lao động của huyện này.

Biểu đồ dưới đây minh hoạ tỷ lệ phụ thuộc của các huyện, thành phố:

Xét theo 5 nhóm thu nhập, cho thấy: Nhóm 1 - nhóm nghèo nhất (nhóm có mức 
thu nhập bình quân đầu người - TNBQĐN thấp nhất) là nhóm có số người trong 
độ tuổi lao động bình quân một hộ thấp nhất (1,8 người/hộ) và tỷ lệ phụ thuộc cao 
nhất (1,15) trong 5 nhóm thu nhập; ngược lại, ở nhóm 5 - nhóm giàu nhất (nhóm có 
TNBQĐN cao nhất), là nhóm có số người trong độ tuổi lao động bình quân một hộ 
cao nhất (2,5 người/hộ) và tỷ lệ phụ thuộc thấp nhất (0,46). 

Như vậy, mức TNBQĐN chịu tác động lớn bởi số người trong độ tuổi lao động 
và tỷ lệ phụ thuộc của hộ. Hộ có số người trong độ tuổi lao động càng cao và tỷ lệ 
phụ thuộc càng thấp thì có TNBQĐN càng cao.
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Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân một hộ 
và tỷ lệ phụ thuộc chia theo 5 nhóm thu nhập và quy mô hộ

 
Số nhân khẩu 

bình quân 1 hộ 
(người)

Số người trong tuổi lao 
động bình quân 1 hộ 

(người)

Tỷ lệ phụ 
thuộc

5 nhóm thu nhập
Nhóm 1 3,8 1,8 1,15
Nhóm 2 4,2 2,3 0,85
Nhóm 3 4,3 2,4 0,78
Nhóm 4 4,1 2,5 0,64
Nhóm 5 3,6 2,5 0,46

Quy mô hộ
Hộ 1 người 1,0 0,4 1,54
Hộ 2 người 2,0 0,8 1,43
Hộ 3-5 người 4,0 2,5 0,59
Hộ từ 6 người trở lên 6,4 3,1 1,05

Xét theo quy mô hộ: Toàn bộ các hộ dân của tỉnh được chia là 4 nhóm theo số 
lượng người của hộ, gồm có hộ 1 người, hộ 2 người, hộ có từ 3 đến 5 người và hộ có 
từ 6 người trở lên. Ta thấy, nhóm hộ chỉ có 1 người hay còn gọi là hộ độc thân là nhóm 
hộ có số người trong độ tuổi lao động thấp nhất, chỉ đạt bình quân là 0,4 người/hộ và 
có tỷ lệ phụ thuộc cao nhất, ở mức 1,54. Như vậy, đa số người sống độc thân trên địa 
bàn tỉnh đều là người cao tuổi, là người ngoài độ tuổi lao động.

Kết quả khảo sát cũng cho biết, quy mô lý tưởng của một hộ dân cư là gồm có 
4 khẩu (thuộc nhóm hộ có 3-5 người), bởi đây là nhóm có số người trong độ tuổi lao 
động bình quân một hộ cao nhất, đạt 2,5 người/hộ và có tỷ lệ phụ thuộc thấp nhất 
trong 4 nhóm hộ, chỉ bằng 0,59.

Xét theo giới tính của chủ hộ: Nhóm hộ có chủ hộ là nam có số nhân khẩu bình 
quân, số người trong độ tuổi lao động bình quân cao hơn và tỷ lệ phụ thuộc thấp hơn 
so với nhóm hộ có chủ hộ là nữ.

2.2. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 
Theo nhóm tuổi: Biểu đồ dưới đây cho thấy, trong tổng dân số từ 15 tuổi trở lên 

đang làm việc, nhóm tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất là nhóm 30-34 tuổi với 13,7%, tiếp 
theo là nhóm 35-39 tuổi với 13,6%;… Trên phạm vi toàn tỉnh, 50,1% người đang 
làm việc là ở độ tuổi từ 30 đến 49, đây là một trong những lợi thế về nguồn nhân lực 
của tỉnh bởi ở độ tuổi này, người lao động thường có sức khoẻ tốt nhất, đã tích luỹ 
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đủ trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng để làm việc và cống hiến với năng suất lao động 
cao, mang lại thành quả lao động với chất lượng tốt nhất.

Chỉ có 1,6% người đang làm việc là thuộc nhóm tuổi từ 15-19 nhưng có tới 
12,5% người đang có việc làm ở độ tuổi cao từ 60 tuổi trở lên. Như vậy, tỷ lệ người 
cao tuổi vẫn phải tham gia các hoạt động kinh tế trong tổng số người đang làm việc 
của tỉnh là khá cao.

Theo khu vực: Tỷ lệ người cao tuổi tham gia làm việc của KVNT là 13,5%, cao 
hơn 3,9 điểm phần trăm so với KVTT. Điều đó cho thấy, điều kiện cuộc sống ở thành 
thị tốt hơn nông thôn nên tỷ lệ người lớn tuổi ở KVTT của tỉnh có cơ hội được nghỉ 
ngơi, không phải tham gia vào các hoạt động kinh tế để tạo thêm thu nhập cho bản 
thân và gia đình cao hơn KVNT.

Theo cấp huyện: Vĩnh Yên là địa phương có tỷ lệ người từ 15-19 tuổi trong 
tổng số người đang làm việc thấp nhất toàn tỉnh (0,4%) và tỷ lệ người từ 60 tuổi trở 
lên đang tham gia vào các hoạt động kinh tế ở mức thấp nhất trong 9 huyện (6,1%). 
Trong khi đó, địa phương có tỷ lệ dân số từ 15-19 tuổi trong tổng số người đang làm 
việc cao nhất tỉnh là Vĩnh Tường (2,3%), cao thứ hai là Tam Đảo (1,9%). Sông Lô là 
huyện có tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đang tham gia lao động cao nhất (17,5%), tiếp 
theo là Yên Lạc (16,7%)...
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Theo 5 nhóm thu nhập: Nhóm có TNBQĐN thấp nhất – nhóm 1 có tỷ lệ lao 
động từ 60 tuổi trở lên đang làm việc là rất cao, chiếm trên 1/4 tổng số lao động có 
việc làm của nhóm. Tỷ lệ này giảm dần từ nhóm 1 đến nhóm 5, tức là tỷ lệ nghịch 
với TNBQĐN của các nhóm thu nhập, nhóm có TNBQ một nhân khẩu càng cao thì 
tỷ lệ người cao tuổi phải làm việc càng thấp. Đối với nhóm 5 – nhóm giàu nhất, chỉ 
có 1/15 tổng số lao động đang làm việc thuộc độ tuổi từ 60 trở lên.

Theo giới tính của chủ hộ: Với những hộ có chủ hộ là nữ giới thì lao động tham 
gia vào các hoạt động kinh tế có xu hướng trẻ hoá hơn hộ có chủ hộ là nam, biểu hiện 
ở tỷ lệ dân số 15-19 tuổi tham gia lao động trong tổng số người đang làm việc của 
nhóm hộ có chủ hộ là nữ giới là 1,8%, trong khi tỷ lệ này với chủ hộ là nam là 1,4%. 
Đồng thời, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đang làm việc của những hộ có chủ hộ là nữ 
cũng cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với hộ có nam giới là chủ hộ.

2.3. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh và khu vực thành thị, 
nông thôn

Theo kết quả khảo sát, TNBQ một tháng của người dân Vĩnh Phúc năm 2020 
đạt 4.587,1 nghìn đồng/người (= 55.045,2 nghìn đồng/năm). Năm 2019, Tổng 
cục Thống kê công bố TNBQĐN của Vĩnh Phúc đạt 4.085,9 nghìn đồng/tháng, 
tương ứng 49.030,8 nghìn đồng/năm. Như vậy, TNBQ một nhân khẩu của tỉnh 
năm 2020 đã tăng thêm hơn 6 triệu đồng/năm (6.014,4 nghìn đồng/người/năm) 
so với năm 2019. 

Người dân KVTT có TNBQ là 5.492,9 nghìn đồng/người/tháng, KVNT có TNBQ 
là 4.232,8 nghìn đồng/người/tháng, thấp hơn KVTT là 1.260,1 nghìn đồng/tháng.
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2.4. Thu nhập bình quân đầu người của huyện, thành phố

Xét theo đơn vị hành chính cấp huyện, TNBQ một nhân khẩu cao nhất tại Vĩnh 
Yên, đạt 5.654,1 nghìn đồng/tháng (67,8 triệu đồng/người/năm), tiếp theo là Phúc 
Yên với 4.866,6 nghìn đồng/tháng (58,4 triệu đồng/người/năm). Địa phương có mức 
TNBQĐN một tháng thấp nhất trong toàn tỉnh là huyện Sông Lô với 4.004,6 nghìn 
đồng (48,0 triệu đồng/người/năm). Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn 
đến TNBQĐN của Sông Lô thấp nhất tỉnh là bởi huyện này có tỷ lệ phụ thuộc của 
dân số là 0,80, cao nhất trong 9 huyện của tỉnh. 

Thu nhập bình quân đầu người của huyện, thành phố năm 2020
Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Huyện, thành phố
Thu nhập bình quân 

đầu người/tháng
Thu nhập bình quân 

đầu người/năm
1 Thành phố Vĩnh Yên 5.654,1 67.849,2
2 Thành phố Phúc Yên 4.866,6 58.399,2
3 Huyện Lập Thạch 4.146,4 49.756,8
4 Huyện Tam Dương 4.519,6 54.235,2
5 Huyện Tam Đảo 4.133,6 49.603,2
6 Huyện Bình Xuyên 4.746,7 56.960,4
7 Huyện Yên Lạc 4.614,7 55.376,4
8 Huyện Vĩnh Tường 4.596,4 55.156,8
9 Huyện Sông Lô 4.004,6 48.055,2
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2.5. Thu nhập bình quân đầu người chia theo 5 nhóm thu nhập 
Chênh lệch TNBQ của người dân Vĩnh Phúc theo 5 nhóm thu nhập là khá lớn. 

Nhóm 1 – nhóm nghèo nhất có TNBQĐN chỉ đạt 1.969,2 nghìn đồng/tháng. Trong khi 
đó, nhóm giàu nhất - nhóm 5 có TNBQĐN cao gấp 4,7 lần, đạt 9.168,8 đồng/tháng. 

Chênh lệch TNBQ giữa nhóm 5 và nhóm 1 của KVTT và KVNT tương ứng là 
5,3 và 4,3 lần. Như vậy, khoảng cách khác biệt về TNBQĐN xảy ra ở thành thị cao 
hơn nông thôn, kéo theo chênh lệch về mức sống của các tầng lớp dân cư ở thành thị 
sẽ lớn hơn ở nông thôn.

Tuy nhiên, so sánh với kết quả khảo sát mức sống năm 2019 của tỉnh được 
Tổng cục Thống kê công bố, TNBQĐN của cả 5 nhóm thu nhập của tỉnh đều tăng, 
mức tăng cao nhất thuộc về nhóm 1 -  nhóm nghèo nhất (tăng 783,3 nghìn đồng/
nguời/tháng). Đồng thời, độ chênh lệch giữa nhóm 5 và nhóm 1 của năm 2020 là 
4,7 lần, đã giảm mạnh so với con số 7,3 lần của năm 2019. Đây là một dấu hiệu 
đáng mừng khi khoảng cách khác biệt giữa TNBQĐN của nhóm người giàu nhất 
và nghèo nhất trên địa bàn tỉnh đã được thu hẹp. Khoảng cách của TNBQĐN giữa 
các nhóm thu nhập càng nhỏ thì mức sống của các tầng lớp dân cư càng đồng đều. 
Khi đó, các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ được xây dựng 
và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp cho nhiều 
đối tượng hơn.
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Kết quả cuộc khảo sát cho biết, 20% dân số thành thị của tỉnh có TNBQ đạt trên 
12,1 triệu đồng/người/tháng (thuộc nhóm 5); con số tương ứng ở nông thôn là gần 8 
triệu đồng/người/tháng. Như vậy, nhóm người giàu nhất của KVTT có TNBQĐN cao 
gấp 1,5 lần nhóm người giàu nhất của KVNT. 20% dân số toàn tỉnh và 20% dân số 
KVNT của tỉnh có mức thu nhập thấp dưới 2 triệu đồng/người/tháng, chỉ đạt tương 
ứng là 1.969,2 và 1.827,6 nghìn đồng/người/tháng.

Độ cách biệt về thu nhập giữa nhóm 5 và nhóm 1 trong trường hợp chủ hộ là 
nữ là 4,9 lần, cao hơn so với con số 4,6 lần của trường hợp chủ hộ là nam. Như vậy, 
khi nữ giới là chủ hộ thì độ chênh lệch về TNBQĐN giữa những người giàu nhất và 
người nghèo nhất có xu hướng cao hơn khi nam giới là chủ hộ.

Quan sát biểu kết quả, theo đơn vị hành chính cấp huyện, khoảng cách về 
TNBQĐN giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất của các huyện có 
sự khác biệt đáng kể. Cách biệt lớn nhất xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường với 
6,3 lần, tiếp theo là thành phố Vĩnh Yên, 5,8 lần; chênh lệch TNBQ của người dân 
nhóm 1 và nhóm 5 thấp nhất tại huyện Yên Lạc với 3,2 lần. 20% dân số của Vĩnh 
Tường có mức TNBQĐN thấp nhất tỉnh, chỉ với 1.710,7 nghìn đồng/tháng; trong khi 
đó, 20% dân số thuộc nhóm người giàu nhất của huyện có TNBQ cao thứ hai toàn 
tỉnh, đạt 10.810,5 nghìn đồng/người (sau Vĩnh Yên: 12.808,2 nghìn đồng/người). 
1/5 dân số của huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường và Sông Lô có 
TNBQĐN ở mức dưới 2 triệu đồng/tháng.
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TNBQĐN một tháng của nhóm 1, nhóm 5 phân theo
thành thị, nông thôn, huyện, thành phố, giới tính 

và trình độ học vấn của chủ hộ 
Đơn vị tính: Nghìn đồng

 
Chung Nhóm 1 Nhóm 5

Chênh lệch giữa 
nhóm 5 

và nhóm 1 (lần)
Toàn tỉnh 4.587,1 1.969,2 9.168,8 4,7
Thành thị - Nông thôn

Thành thị 5.492,9 2.291,7 12.105,5 5,3
Nông thôn 4.232,8 1.872,6 7.970,8 4,3

Huyện, thành phố
Vĩnh Yên 5.645,1 2.204,5 12.808,2 5,8
Phúc Yên 4.866,6 2.302,5 8.972,1 3,9
Lập Thạch 4.146,4 1.813,9 7.872,8 4,3
Tam Dương 4.519,6 1.916,4 8.385,5 4,4
Tam Đảo 4.133,6 1.877,8 8.015,8 4,3
Bình Xuyên 4.746,7 2.466,6 8.670,2 3,5
Yên Lạc 4.614,7 2.473,8 7.852,3 3,2
Vĩnh Tường 4.596,4 1.710,7 10.810,5 6,3
Sông Lô 4.004,6 1.763,7 7.561,4 4,3

Giới tính của chủ hộ
Nam 4.570,3 1.984,6 9.136,8 4,6
Nữ 4.660,0 1.905,3 9.302,2 4,9

Trình độ học vấn của chủ hộ
Dưới THPT 3.918,6 1.945,6 8.167,9 4,2
Tốt nghiệp THTP 4.919,6 2.014,6 11.009,8 5,5
Sơ cấp 6.078,2 1.970,2 10.932,5 5,5
Trung cấp 4.803,6 2.045,6 8.048,2 3,9
Cao đẳng 5.344,2 2.152,6 9.206,7 4,3
Đại học 5.675,7 2.328,6 8.376,4 3,6
Trên đại học 6.648,4 2.408,3 8.296,8 3,4

2.6. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giới tính và trình độ học 
vấn cao nhất của chủ hộ

Quan sát theo giới tính của chủ hộ: Hộ với người nữ là chủ hộ có TNBQĐN cao 
hơn hộ có người nam là chủ hộ khoảng 90 nghìn đồng/người/tháng. Mức TNBQ một 
tháng của nhóm hộ có chủ hộ là nữ và nam giới tương ứng là 4.660,0 nghìn đồng/
người và 4.570,3 nghìn đồng/người.
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Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ chênh lệch giữa nhóm người giàu nhất và 
nhóm người nghèo nhất có biên độ rộng nhất khi chủ hộ có trình độ học vấn là tốt 
nghiệp THPT/sơ cấp (5,5 lần). Trường hợp chủ hộ đạt trình độ trên đại học thì độ 
chênh lệch giàu nghèo giữa 2 nhóm thu nhập này là thấp nhất, chỉ 3,4 lần. TNBQĐN 
theo trình độ học vấn của chủ hộ như sau:

Như vậy, TNBQĐN cao nhất thuộc về nhóm hộ có chủ hộ với trình độ học vấn 
cao nhất (trên đại học), đạt 6.648,4 nghìn đồng/tháng; tình trạng ngược lại, nhóm 
hộ với chủ hộ có trình độ học vấn dưới THPT có mức TNBQĐN thấp nhất, chỉ đạt 
3.918,6 nghìn đồng/tháng. Mức chênh lệch về thu nhập của hai nhóm này là khá cao, 
lên tới 1,7 lần.

Nhóm hộ dân cư có chủ hộ đạt trình độ đào tạo cao nhất là sơ cấp có TNBQ một 
tháng của một nhân khẩu cao thứ hai, đạt 6.078,2 nghìn đồng.

Kết quả khảo sát khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo trình độ cho 
người lao động, khi chủ hộ được đào tạo dài hạn (từ trung cấp đến trên đại học), trình 
độ học vấn của chủ hộ tỷ lệ thuận với TNBQĐN của hộ, chủ hộ có trình độ càng cao 
thì TNBQĐN của hộ càng cao.
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2.7. Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người chia theo nguồn thu
Biểu đồ cơ cấu TNBQ phân theo nguồn thu cho thấy, trong tổng thu nhập, tỷ 

trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 54,3%, thu nhập từ nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản chiếm 10,7%, từ công nghiệp, xây dựng chiếm 4,7%, từ thương nghiệp, dịch 
vụ chiếm 23,2% và thu khác chiếm 7,1%. 

Theo kết quả khảo sát, 13,1% thu nhập của người dân KVNT là từ các công việc 
thuộc ngành nông nghiệp, cao hơn con số 6% của người dân KVTT. Điều này cho 
thấy, các hoạt động nông nghiệp diễn ra chủ yếu trên địa bàn nông thôn và thu hút lao 
động tại chỗ của các địa phương. 1/3 thu nhập của người dân thành thị là từ các công 
việc trong ngành thương nghiệp và dịch vụ, chiếm 33,3% tổng thu nhập, con số này 
của KVNT là 18%, hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra ở KVTT sôi động hơn 
KVNT, làm gia tăng thu nhập từ nguồn này cho người dân thành thị.

Quan sát theo huyện, tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tổng thu 
nhập của người dân Phúc Yên cao nhất tỉnh, chiếm 67,2%, tiếp theo là Bình Xuyên 
với 63,8%; thấp nhất tại Vĩnh Tường, 41,1%. Tuy nhiên, người dân Vĩnh Tường có 
thu nhập từ thương mại và dịch vụ rất cao, chiếm 31,1% tổng thu nhập, cao thứ hai 
toàn tỉnh, chỉ sau Vĩnh Yên, 31,2%.
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Người dân huyện Sông Lô có thu nhập từ các công việc trong ngành nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 17,8%; ngược lại là Phúc Yên, chỉ 
chiếm 3,2% tổng thu nhập là từ các hoạt động này.

Tam Đảo là địa phương có tỷ trọng thu nhập từ các khoản thu khác (thu từ cho 
biếu mừng giúp trong nước và nước ngoài, các chính sách hỗ trợ, thuê nhà ở, lãi gửi 
tiết kiệm…) thấp nhất trong 9 địa phương của tỉnh, chỉ chiếm 3,2% tổng thu nhập; 
trong khi đó, tại Yên Lạc, con số này lên tới 9% và ở Vĩnh Tường là 8,3%.

Xét theo 5 nhóm thu nhập: Nhóm giàu nhất - nhóm 5 có tỷ trọng thu nhập từ tiền 
công tiền lương thấp nhất (chiếm 38,7%) và có thu từ công nghiệp, xây dựng, thương 
nghiệp, dịch vụ cao nhất trong 5 nhóm (40,6%). Nhóm nghèo nhất – nhóm 1 có tỷ 
trọng thu nhập từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là 14,5% và từ nguồn khác 
là 14,1%, đều là những tỷ lệ cao nhất trong 5 nhóm. Đây chính là nhóm có nhiều hộ 
nghèo, nhiều người yếu thế đang và cần được hỗ trợ nhiều nhất từ các chính sách hỗ 
trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Kết luận: Cuộc KSTN-VP20 đã được Cục Thống kê tỉnh tổ chức thành công 
trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện một cuộc khảo 
sát về thu nhập của người dân của tỉnh và các huyện, thành phố. Cục Thống kê báo 
cáo kết quả để UBND tỉnh biết, làm cơ sở cho việc xây dựng, hoạch định và thực thi 
các chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống 
cho người dân tỉnh nhà./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Tổng cục Thống kê;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, KT.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Thị Hồng Nhung
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PHẦN III:
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ
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Biểu số 1: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ và tỷ lệ phụ thuộc 
chia theo thành thị - nông thôn, huyện, thành phố, 5 nhóm thu nhập và quy mô hộ năm 2020

Số nhân khẩu 
bình quân 1 hộ

(người)

Số người trong tuổi lao 
động bình quân 1 hộ 

(người)

Tỷ lệ 
phụ thuộc

Toàn tỉnh 4,0 2,3 0,75

Thành thị - Nông thôn

Thành thị 4,0 2,3 0,77

Nông thôn 4,0 2,3 0,74

Huyện, thành phố

Vĩnh Yên 4,2 2,4 0,77

Phúc Yên 3,9 2,2 0,76

Lập Thạch 3,8 2,2 0,75

Tam Dương 4,0 2,3 0,72

Tam Đảo 3,8 2,4 0,61

Bình Xuyên 4,1 2,4 0,73

Yên Lạc 3,9 2,2 0,78

Vĩnh Tường 4,1 2,3 0,78

Sông Lô 4,0 2,2 0,80

5 nhóm thu nhập

Nhóm 1 3,8 1,8 1,15

Nhóm 2 4,2 2,3 0,85

Nhóm 3 4,3 2,4 0,78

Nhóm 4 4,1 2,5 0,64

Nhóm 5 3,6 2,5 0,46

Quy mô hộ

Hộ 1 người 1,0 0,4 1,54

Hộ 2 người 2,0 0,8 1,43

Hộ 3-5 người 4,0 2,5 0,59

Hộ từ 6 người trở lên 6,4 3,1 1,05
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Biểu số 2: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ, tỷ lệ phụ thuộc 
chia theo giới tính, nhóm tuổi và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020

Số nhân khẩu 
bình quân 1 hộ

(người)

Số người trong tuổi lao 
động bình quân 1 hộ 

(người)

Tỷ lệ 
phụ thuộc

Toàn tỉnh 4,0 2,3 0,75

Giới tính của chủ hộ

Nam 4,1 2,4 0,72

Nữ 3,5 1,9 0,88

Nhóm tuổi của chủ hộ

15-19 1,0 1,0 0,00

20-24 2,6 1,7 0,50

25-29 3,9 2,0 0,93

30-34 4,2 2,0 1,14

35-39 4,3 2,1 1,01

40-44 4,2 2,8 0,49

45-49 4,0 3,1 0,28

50-54 4,0 3,2 0,25

55-59 3,9 2,6 0,52

60+ 3,7 1,2 2,07

Trình độ học vấn của chủ hộ

Dưới THPT 4,0 2,3 0,72

Tốt nghiệp THTP 4,0 2,3 0,74

Sơ cấp 4,2 2,5 0,65

Trung cấp 3,8 1,9 1,03

Cao đẳng 4,0 2,1 0,92

Đại học 3,9 2,1 0,83

Trên đại học 4,1 2,1 0,95
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Biểu số 3: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nhóm tuổi, 
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố và 5 nhóm thu nhập năm 2020

Đơn vị: %

Tổng 
số

Nhóm tuổi:

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

Toàn tỉnh 100,0 1,6 6,4 11,3 13,7 13,6 11,4 11,3 9,2 9,0 12,5

Thành thị - 
Nông thôn

Thành thị 100,0 1,5 6,2 10,9 14,5 14,2 13,4 12,7 9,1 7,9 9,6

Nông thôn 100,0 1,6 6,5 11,4 13,5 13,4 10,7 10,8 9,3 9,3 13,5

Huyện,
thành phố

Vĩnh Yên 100,0 0,4 5,4 10,2 17,7 15,5 13,9 14,3 10,1 6,4 6,1

Phúc Yên 100,0 1,7 7,3 11,0 13,7 14,1 13,4 12,9 8,5 7,1 10,3

Lập Thạch 100,0 1,8 4,7 11,2 14,4 14,5 12,3 9,9 8,8 8,9 13,5

Tam Dương 100,0 1,5 6,5 12,8 11,6 14,3 11,9 10,3 10,0 8,4 12,7

Tam Đảo 100,0 1,9 8,5 13,2 12,4 14,1 11,8 11,2 8,8 8,8 9,3

Bình Xuyên 100,0 1,1 6,9 12,0 14,7 14,3 10,5 12,8 8,5 7,9 11,3

Yên Lạc 100,0 1,5 6,2 9,8 12,3 13,4 10,2 10,5 9,0 10,4 16,7

Vĩnh Tường 100,0 2,3 6,7 10,6 13,4 11,6 10,1 11,0 10,4 11,0 12,9

Sông Lô 100,0 1,2 5,5 11,0 14,1 12,4 10,0 10,0 8,4 9,9 17,5

5 nhóm
thu nhập

Nhóm 1 100,0 1,3 3,7 7,1 12,5 14,6 10,7 7,9 7,2 9,7 25,3

Nhóm 2 100,0 1,6 4,5 10,1 15,9 17,5 11,8 9,9 7,0 8,4 13,3

Nhóm 3 100,0 1,7 7,5 13,4 15,2 15,4 10,5 9,5 8,5 7,0 11,3

Nhóm 4 100,0 1,5 6,5 12,4 15,2 12,9 12,2 11,8 10,2 9,2 8,1

Nhóm 5 100,0 1,8 8,9 12,7 10,4 8,9 11,7 16,3 12,5 10,2 6,6
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Biểu số 4: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nhóm tuổi, 
giới tính của chủ hộ, quy mô hộ và ngành kinh tế chính của hộ năm 2020

Đơn vị: %

Tổng 
số

Nhóm tuổi:

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

Toàn tỉnh 100,0 1,6 6,4 11,3 13,7 13,6 11,4 11,3 9,2 9,0 12,5

Giới tính 
của chủ hộ

Nam 100,0 1,4 6,1 11,3 13,5 14,3 11,0 11,9 9,3 9,0 12,2

Nữ 100,0 1,8 6,7 11,3 13,9 13,0 11,8 10,8 9,1 8,9 12,7

Quy mô hộ

Hộ 1 người 100,0 1,3 6,7 5,3 8,0 5,3 2,7 8,0 12,0 16,0 34,7

Hộ 2 người 100,0 1,2 2,2 2,6 2,3 2,6 3,7 9,5 13,7 19,6 42,6

Hộ 3-5 
người 100,0 1,9 7,0 11,4 14,1 15,4 13,9 13,3 9,3 7,3 6,4

Hộ từ 6 
người trở lên 100,0 0,9 6,4 14,8 18,0 13,8 8,0 6,6 7,0 8,8 15,7

Ngành kinh 
tế chính 
của hộ

Nông nghiệp 100,0 1,2 4,3 7,2 7,9 8,2 7,1 7,6 10,8 14,8 30,9

Lâm nghiệp 100,0 - - - 33,3 33,4 33,3 - - - -

Thuỷ sản 100,0 - 4,4 17,4 - - - 4,3 21,7 21,8 30,4

Công nghiệp 100,0 2,2 8,2 14,4 16,0 15,1 10,5 10,7 7,6 7,1 8,2

Xây dựng 100,0 1,1 5,7 7,1 12,1 15,8 16,4 16,1 11,6 6,4 7,7

Thương mại 100,0 1,9 6,2 11,9 14,9 13,1 12,3 13,3 9,4 8,5 8,5

Dịch vụ khác 100,0 0,7 5,7 11,4 15,2 15,1 13,6 11,8 9,2 8,6 8,7
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Biểu số 5: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu nhập, 
thành thị - nông thôn và huyện, thành phố năm 2020 

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chung Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Chênh lệch 
giữa 

nhóm 5 
và nhóm 1 

(lần)

Toàn tỉnh 4.587,1 1.969,2 3.036,0 3.877,3 4.886,1 9.168,8 4,7

Thành thị - 
Nông thôn

Thành thị 5.492,9 2.291,7 3.369,0 4.269,2 5.451,9 12.105,5 5,3

Nông thôn 4.232,8 1.872,6 2.914,1 3.744,9 4.675,2 7.970,8 4,3

Huyện,
thành phố

Vĩnh Yên 5.645,1 2.204,5 3.381,5 4.315,0 5.548,9 12.808,2 5,8

Phúc Yên 4.866,6 2.302,5 3.423,1 4.307,9 5.357,6 8.972,1 3,9

Lập Thạch 4.146,4 1.813,9 2.830,9 3.665,6 4.589,5 7.872,8 4,3

Tam Dương 4.519,6 1.916,4 3.180,1 4.025,1 5.113,4 8.385,5 4,4

Tam Đảo 4.133,6 1.877,8 2.904,0 3.513,5 4.416,0 8.015,8 4,3

Bình Xuyên 4.746,7 2.466,6 3.414,5 4.127,1 5.072,0 8.670,2 3,5

Yên Lạc 4.614,7 2.473,8 3.583,3 4.177,6 5.003,6 7.852,3 3,2

Vĩnh Tường 4.596,4 1.710,7 2.580,2 3.360,6 4.528,4 10.810,5 6,3

Sông Lô 4.004,6 1.763,7 2.696,9 3.511,9 4.529,9 7.561,4 4,3
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Biểu số 6: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu nhập, 
giới tính chủ hộ và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020 

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chung Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Chênh lệch 
giữa nhóm 
5 và nhóm 

1 (lần)

Toàn tỉnh 4.587,1 1.969,2 3.036,0 3.877,3 4.886,1 9.168,8 4,7

Giới tính
của chủ hộ

Nam 4.570,3 1.984,6 3.040,2 3.872,5 4.882,3 9.136,8 4,6

Nữ 4.660,0 1.905,3 3.015,4 3.899,6 4.900,9 9.302,2 4,9

Trình độ học vấn 
của chủ hộ

Dưới THPT 3.918,6 1.945,6 3.023,5 3.870,7 4.861,8 8.167,9 4,2

Tốt nghiệp THTP 4.919,6 2.014,6 3.049,4 3.865,4 4.919,2 11.009,8 5,5

Sơ cấp 6.078,2 1.970,2 3.072,7 3.889,0 4.874,4 10.932,5 5,5

Trung cấp 4.803,6 2.045,6 3.061,4 3.895,2 4.920,0 8.048,2 3,9

Cao đẳng 5.344,2 2.152,6 3.085,9 3.873,3 4.999,6 9.206,7 4,3

Đại học 5.675,7 2.328,6 3.025,8 3.898,9 4.875,0 8.376,4 3,6

Trên đại học 6.648,4 2.408,3 3.437,1 4.148,0 5.519,4 8.296,8 3,4
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Biểu số 7: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu, 
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020

Đơn vị: 1000 đồng

Tổng 
số

Trong đó:

Tiền lương, 
tiền công

Nông, lâm, 
thủy sản

Công nghiệp 
- Xây dựng

Thương 
nghiệp Dịch vụ Khác

Toàn tỉnh 4587,1 2488,8 490,8 219,6 705,1 355,9 327,0

Thành thị - 
Nông thôn

Thành thị 5492,9 2733,9 327,7 262,7 1202,1 626,2 340,3

Nông thôn 4232,8 2392,8 554,6 202,8 510,7 250,1 321,7

Huyện,
thành phố

Vĩnh Yên 5645,1 2940,0 347,8 228,3 1234,4 526,0 368,7

Phúc Yên 4866,6 3272,0 153,7 101,0 481,1 502,9 355,8

Lập Thạch 4146,4 2326,1 585,7 199,3 459,4 295,6 280,2

Tam Dương 4519,6 2496,5 774,5 208,9 504,8 179,7 355,2

Tam Đảo 4133,6 2396,5 502,6 93,0 252,8 758,4 130,3

Bình Xuyên 4746,7 3027,4 286,9 337,3 413,6 367,9 313,7

Yên Lạc 4614,7 2206,2 351,3 341,7 1008,9 290,8 415,7

Vĩnh Tường 4596,4 1887,9 605,7 287,6 1176,9 254,5 384,0

Sông Lô 4004,6 2253,0 712,0 123,8 493,2 125,1 297,5
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Biểu số 8: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 
nguồn thu, giới tính chủ hộ và 5 nhóm thu nhập năm 2020

Đơn vị: 1000 đồng

Tổng 
số

Trong đó:

Tiền lương, 
tiền công

Nông, lâm, 
thủy sản

Công nghiệp 
- Xây dựng

Thương 
nghiệp Dịch vụ Khác

Toàn tỉnh 4587,1 2488,8 490,8 219,6 705,1 355,9 327,0

Giới tính
chủ hộ

Nam 4570,3 2417,9 540,4 256,4 700,1 357,3 298,1

Nữ 4660,0 2795,4 276,3 60,5 726,4 349,7 451,6

5 nhóm
thu nhập

Nhóm 1 1969,2 1143,4 285,5 53,0 133,1 77,2 277,1

Nhóm 2 3036,0 2100,1 259,9 88,6 218,4 178,3 190,7

Nhóm 3 3877,3 2684,9 287,5 175,3 369,3 149,1 211,1

Nhóm 4 4886,1 2964,6 414,3 262,4 630,2 345,0 269,6

Nhóm 5 9168,8 3551,3 1207,1 518,9 2175,0 1030,0 686,4



60



61

Biểu số 9: Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu, 
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020

Đơn vị : %

Tổng 
số

Trong đó:

Tiền lương, 
tiền công

Nông, lâm, 
thủy sản

Công nghiệp 
- Xây dựng

Thương 
nghiệp Dịch vụ Khác

Toàn tỉnh 100,0 54,3 10,7 4,7 15,4 7,8 7,1

Thành thị
- Nông thôn

Thành thị 100,0 49,8 5,9 4,8 21,9 11,4 6,2

Nông thôn 100,0 56,5 13,1 4,8 12,1 5,9 7,6

Huyện,
thành phố

Vĩnh Yên 100,0 52,1 6,2 4,0 21,9 9,3 6,5

Phúc Yên 100,0 67,2 3,2 2,1 9,9 10,3 7,3

Lập Thạch 100,0 56,1 14,1 4,8 11,1 7,1 6,8

Tam Dương 100,0 55,2 17,1 4,6 11,2 4,0 7,9

Tam Đảo 100,0 58,0 12,2 2,2 6,1 18,3 3,2

Bình Xuyên 100,0 63,8 6,0 7,1 8,7 7,8 6,6

Yên Lạc 100,0 47,8 7,6 7,4 21,9 6,3 9,0

Vĩnh Tường 100,0 41,1 13,2 6,3 25,6 5,5 8,3

Sông Lô 100,0 56,3 17,8 3,1 12,3 3,1 7,4
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Biểu số 10: Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 
nguồn thu, giới tính chủ hộ và 5 nhóm thu nhập năm 2020

Đơn vị : %

Tổng 
số

Trong đó:

Tiền lương, 
tiền công

Nông, lâm, 
thủy sản

Công nghiệp 
- Xây dựng

Thương 
nghiệp Dịch vụ Khác

Toàn tỉnh 100,0 54,3 10,7 4,7 15,4 7,8 7,1

Giới tính
chủ hộ

Nam 100,0 52,9 11,8 5,6 15,3 7,9 6,5

Nữ 100,0 60,0 5,9 1,3 15,6 7,5 9,7

5 nhóm
thu nhập

Nhóm 1 100,0 58,1 14,5 2,7 6,7 3,9 14,1

Nhóm 2 100,0 69,2 8,5 2,9 7,2 5,9 6,3

Nhóm 3 100,0 69,3 7,4 4,5 9,6 3,8 5,4

Nhóm 4 100,0 60,7 8,5 5,4 12,9 7,1 5,4

Nhóm 5 100,0 38,7 13,2 5,7 23,7 11,2 7,5
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ập
tạ
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củ
a 

Lu
ật
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